
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP              ISSN 2588-1256            Tập 8(1)-2024:4073-4086  

https://tapchidhnlhue.vn   4073 
DOI: 10.46826/huaf-jasat.v8n1y2024.1099  

ĐẶC TRƯNG PHÂN BỐ LOÀI BA KÍCH (Morinda officinalis How.)  

THEO CÁC YẾU TỐ ĐỊA LÝ VÀ SINH THÁI Ở KHU VỰC  

TRUNG TRUNG BỘ 

Trần Minh Đức1, Trần Nam Thắng2, Lê Thái Hùng2, Nguyễn Hợi2, Văn Thị Yến2,  

Phạm Thành3, Trần Quốc Cảnh4, Đinh Diễn5, Lê Nguyễn Thới Trung6,  

Hoàng Thị Hồng Quế2 
1Chuyên gia độc lập; 2Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; 

3Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế;  
4Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế; 5Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền; 

6Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung, Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 

*Tác giả liên hệ: trannamthang@huaf.edu.vn 

Nhận bài: 09/06/2023  Hoàn thành phản biện: 28/06/2023 Chấp nhận bài: 11/07/2023 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu này cập nhật thông tin về đặc điểm phân bố địa lý của loài ba kích (Morinda 

officinalis How.) ở khu vực Trung Trung bộ, từ đó kết nối các dữ liệu có liên quan để xác định đặc điểm 
sinh thái của loài và các vấn đề cần ưu tiên nghiên cứu phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển quần thể. 
Tại khu vực Trung Trung bộ, Việt Nam, loài cây dược liệu ba kích phân bố ở vùng gò đồi và núi thấp 
ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Đặc trưng khí hậu của các địa 
phương có ba kích: nhiệt độ trung bình từ 21 - 25oC; độ ẩm trung bình từ 83 - 89%; lượng mưa trung 
bình năm từ 2.000 – 3.500 mm; Độ cao phân bố tập trung của loài từ 100 - 750 mét so với mực nước 
biển. Độ dốc phổ biến từ 15 - 20 độ. Ba kích xuất hiện trên đất feralit màu đỏ vàng từ đá sét và biến 
chất (Fs) và đất feralit màu vàng đỏ từ đá macma axít (Fa) với độ dày tầng đất trung bình. Trạng thái 
thực bì là trảng cây bụi và rừng tự nhiên thường xanh nghèo đến trung bình. Độ tàn che tầng cây gỗ phổ 
biến từ 0,2 - 0,4. Hầu hết các quần thể đã bắt gặp trong quá trình điều tra có phạm vi phân bố không 
gian hẹp, mật độ cá thể thấp, tình trạng tái sinh tự nhiên không thực sự khả quan. Hiện thời, tác động 
tiêu cực do con người lên các quần thể chưa thực sự phổ biến, chủ yếu do khai thác quá mức. Trên cơ 
sở các kết quả đó, nghiên cứu cũng đã xây dựng được bản đồ thích nghi của loài. Đây sẽ là cơ sở cho 
việc lập quy hoạch, kế hoạch cho việc đầu tư phát triển các mô hình bảo tồn và phát triển cây dược liệu 
quý dưới tán rừng. 
Từ khóa: Ba kích, Morinda officinalis, Phân bố, Địa lý, Sinh thái, Trung Trung bộ 
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ABSTRACT 
This study updates information on the geographical distribution of ba kich species (Morinda 

officinalis How.) in the Central region of Vietnam, thereby connecting relevant information to 
determine the ecological characteristics of the species and other research priorities for the purpose of 
conservation and developmen of this species. In the Central region of Vietnam, the medicinal ba kich 
plant is distributed in hilly and low mountain areas in Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, and 
Quang Nam provinces. Climatic characteristics of regions that have its distribution: the average 
temperature is from 21 - 25oC; average humidity is  from 83 - 89%; The average annual rainfall is from 
2,000 to 3,500 mm. The height distribution is concentrated from 100 to 750 meters above sea level; 
Common slopes are from 15 to 20 degrees. Morinda officinalis How. are distributed on yellow-red 
feralit soils from clay and metamorphic rocks (Fs) and yellow-red feralit soils from acidic igneous rocks 
(Fa) with average soil layer thickness. The vegetative is shrubland and poor to medium evergreen natural 
forest. The canopy cover is from 0.2 to 0.4. Most of the populations encountered during the investigation 
had a narrow spatial distribution, low individual density, and natural regeneration was not really 
optimistic. At present, the negative anthropogenic impact on the populations is not really widespread, 
mainly due to overexploitation. Based on those results, the study has also built a map of the species 
adaptation. This will be the foundation for future planning, investment of conservation models and 
development of precious medicinal plants under the forest canopy. 
Keywords: Morinda officinalis, Distribution, Geography, Ecology, Central region 

1. MỞ ĐẦU 
Ba kích (Morinda officinalis How.) 

là một loại dược liệu quý, có công dụng cao 
trong chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe nên 
được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền ở 
nhiều nước phương Đông, chủ yếu là ở 
Trung Quốc và các nước Đông Bắc Á. Đây 
cũng là dược phẩm, thực phẩm tốt cho sức 
khỏe và mỹ phẩm do có nhiều đặc tính dược 
lý, bao gồm: chống trầm cảm, chống loãng 
xương, tăng khả năng sinh sản, chống 
phóng xạ, điều trị các bệnh suy giảm trí nhớ, 
thấp khớp, mệt mỏi, chống lão hóa, bảo vệ 
tim mạch, chống oxy hóa, điều hòa miễn 
dịch và chống viêm (Zhang và cs., 2018). Y 
học cổ truyền Trung Quốc ghi nhận, ba kích 
thiên (Bajitian) là một trong bốn dược liệu 
chính ở Trung Quốc (Boyong Liao và cs., 
2019). Phẩm chất của vị thuốc có liên quan 
đến nơi phân bố của loài, theo Chen 
Renshan (1930) được mô tả đề dẫn bởi 
Zhang và cs. (2018), ba kích thiên có nguồn 
gốc ở Qingyuan, Sankeng và Luoding 
(Guangdong) được xem là có phẩm chất cao 
nhất. Ba kích thiên là sản phẩm được khai 
thác và chế biến từ rễ cây ba kích (Morinda 
officinalis How.). Đây cũng là loài cây được 
sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền ở 
Việt Nam (Đỗ Tất Lợi, 2006; Võ Văn Chi, 

2012) và có giá trị kinh tế cao hiện nay, 
được ngành y tế và nhiều nơi xác định là cây 
dược liệu chủ lực trong phát triển vùng 
nguyên liệu của địa phương (Bộ Y tế, 2019; 
UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2017; UBND tỉnh 
Quảng Nam, 2018; UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế, 2020).  

Ba kích là loài dây leo sống lâu năm 
chủ yếu mọc ở vùng rừng núi nhiệt đới và 
cận nhiệt đới (Zhang và cs., 2018) có phân 
bố tự nhiên ở miền Nam Trung Quốc và 
miền Bắc Việt Nam (Lim,. 2013). Trên thế 
giới, ba kích có ở Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật 
Bản, Philippin, Sri Lanka, Thái Lan, Việt 
Nam và một số nước khác (How, 1958; 
Chen và cs., 2003; Chen và Taylor, 2015). 
Ở Trung Quốc cây mọc hoang và cũng được 
trồng ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, 
Phúc Kiến và Hải Nam ở độ cao từ 100 - 
500 m (Zhang và cs., 2018). Ở Việt Nam, 
các nghiên cứu đã ghi nhận ba kích phân bố 
chủ yếu ở trung du và miền núi các tỉnh phía 
Bắc, ở các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội, Phú 
Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Cạn, Thái nguyên, 
Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình (Võ Văn 
Chi, 2012),  Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên 
Quang, Yên Bái, Hoà Bình, Hà Tây cũ (Đỗ 
Huy Bích và cs., 2006).  
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Trên thế giới và trong nước cũng đã 
có một số nghiên cứu về công dụng, thành 
phần hóa học, dược tính của ba kích. Một số 
công trình cũng đã nghiên cứu đặc tính sinh 
thái, phương pháp nhân giống cả vô tính và 
hữu tính, kỹ thuật canh tác, dịch hại, … 
nhằm bảo tồn và phát triển loài cây được 
quan tâm này. Hiện thời, các thông tin về 
phân bố và sinh thái của loài ở Việt Nam 
chủ yếu được đề cập ở khu vực Bắc bộ và 
một số ít tỉnh ở Bắc Trung bộ (Đỗ Huy Bích 
và cs., 2006). Một thống kê của Viện Dược 
liệu (2023) cho thấy chưa có công trình 
chuyên sâu nào về hiện trạng phân bố của 
loài ba kích ở quy mô liên tỉnh được công 
bố. Dẫn liệu khoa học về phân bố và sinh 
thái của loài ở khu vực Trung Trung bộ (từ 
Quảng Bình đến Quảng Ngãi) rất ít, đơn lẻ 
và sơ lược, gần đây nhất là công trình của 
Vũ Thị Phương Anh và cs. (2020) được 
thực hiện chỉ tại huyện Tây Giang, tỉnh 
Quảng Nam. Các công trình đều chưa phản 
ánh đầy đủ về số các địa phương cấp huyện 
và tỉnh có loài phân bố tự nhiên và các dữ 
liệu về các yếu tố địa lý, địa hình và sinh 
thái đi kèm, một cách có hệ thống.  

Nghiên cứu này cập nhật thông tin về 
đặc điểm phân bố địa lý của loài ba kích ở 
khu vực Trung Trung bộ, từ đó kết nối các 
thông tin có liên quan để xác định đặc điểm 
sinh thái của loài và các vấn đề cần ưu tiên 
nghiên cứu phục vụ mục tiêu bảo tồn và 
phát triển quần thể tại khu vực nghiên cứu. 

2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: loài cây ba 
kích (Morinda officinalis How.), thuộc họ Cà 
phê (Rubiaceae) được ghi nhận/ phát 
hiện/công bố phân bố tự nhiên ở khu vực 
Trung Trung bộ (từ tỉnh Quảng Bình đến 
Quảng Ngãi). Hiện trường nghiên cứu là các 
thảm thực vật tự nhiên đáp ứng các chỉ tiêu 

sinh thái của loài và các vùng mở rộng phụ 
cận. 

Phạm vi nghiên cứu: Hiện trạng phân 
bố của loài theo các yếu tố địa lý, địa hình 
và một số yếu tố sinh thái tại địa điểm điều 
tra ghi nhận có sự hiện diện loài. Thời gian 
thực hiện các nội dung nghiên cứu từ tháng 
2/2021 đến 11/2022. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp tham khảo tài liệu thứ 
cấp 

Nội dung tham khảo gồm: (i). Đặc 
tính sinh thái của loài ba kích được ghi nhận 
trên thế giới và Việt Nam; (ii). Thông tin về 
các địa phương hay đơn vị chủ rừng đã ghi 
nhận có loài phân bố tự nhiên và các đặc 
điểm sinh thái có liên quan tại đó. 

Các tài liệu tham khảo cho nội dung 
thứ nhất gồm: sách và tạp chí chuyên ngành 
đã được xuất bản trong và ngoài nước; 
thông tin chọn lọc trên internet. Đối với nội 
dung thứ hai, tiến hành tra cứu danh lục thực 
vật rừng của các địa phương và đơn vị chủ 
rừng trên địa bàn đã có dữ liệu điều tra thực 
vật do cơ quan chuyên trách thực hiện. Các 
danh lục thực vật đã được khảo cứu gồm có 
13 đơn vị: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ 
Bàng (Quảng Bình); Khu bảo tồn thiên 
nhiên Bắc Hướng Hóa, Khu bảo tồn thiên 
nhiên Đắkrông (Quảng Trị); Khu bảo tồn 
thiên nhiên Phong Điền, Khu bảo tồn Sao 
La, Vườn quốc gia Bạch Mã, Rừng phòng 
hộ Bắc Hải Vân (Thừa Thiên Huế); Khu bảo 
tồn Sao La, Khu bảo tồn Voi, Vườn quốc 
gia Sông Thanh, Khu bảo tồn thiên nhiên 
Cù Lao Chàm, Rừng phòng hộ Tây Giang 
và Rừng phòng hộ Phước Sơn (Quảng 
Nam). Ngoài ra, còn ghi nhận thông tin từ 
Niên giám thống kê của các địa phương, các 
bài báo, bản tin có thể kiểm chứng.  
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2.2.2. Phương pháp điều tra thực địa 

a. Lập kế hoạch điều tra hiện trường 

Trên cơ sở kết quả khảo cứu đặc điểm 
sinh thái của loài từ các nguồn dữ liệu thứ 
cấp, tiến hành xây dựng bản đồ dự đoán khả 
năng phân bố lý thuyết làm căn cứ xác định 
các vùng cần tiến hành điều tra. Kết hợp với 
các khu vực hành chính cấp huyện đã ghi 
nhận có loài phân bố để khoanh các vùng 
trọng điểm cần ưu tiên phúc tra và điều tra 
tỷ mỷ. Từ các điểm đã ghi nhận có loài, tiếp 
tục mở rộng điều tra ra các vùng phụ cận 
trong khả năng cho phép. 

b. Phương pháp điều tra hiện trường 

- Điều tra phát hiện 

Điều tra phát hiện được thực hiện trên 
các tuyến điều tra có định hướng dựa trên 
bản đồ dự đoán khả năng phân bố của loài 
được thiết lập từ khảo cứu dữ liệu thứ cấp. 
Hoạt động này được thực hiện toàn diện trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi được xác 
định là đơn vị trung tâm của khu vực nghiên 
cứu. Ở khu vực phía nam, các tuyến điều tra 
phát hiện được thiết lập huyện Hòa Vang 

(thành phố Đà Nẵng), Tây Giang, Đông 
Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hội An, 
Tiên Phước và Núi Thành (tỉnh Quảng 
Nam). Khu vực phía bắc, thực hiện tại các 
huyện: Quảng Trạch, Minh Hóa, Bố Trạch, 
Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), Vĩnh Linh, 
Hướng Hóa và Đắkrông (Quảng Trị). 

Các hoạt động điều tra theo tuyến 
thực hiện theo quy định của điều 15, Thông 
tư 33/2018/TT-BNNPTNT về phương pháp 
điều tra lâm sản ngoài gỗ của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (2018). 

- Phúc tra thông tin tại hiện trường  

Phúc tra hiện trường được thực hiện 
ở các đơn vị hành chính cấp xã hay các ban 
quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ được 
ghi nhận là có loài ba kích phân bố tự nhiên. 
Tiến hành khảo sát tỷ mỷ theo nguồn thông 
tin và có sự tham gia của chủ rừng hay cộng 
đồng để xác minh sự hiện diện của loài trên 
thực địa. Tổng số, đã phúc tra 7 xã thuộc 5 
huyện của 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Riêng tỉnh 
Quảng Ngãi chưa tiến hành điều tra thực địa 
do chưa ghi nhận thông tin có loài phân bố. 

 
Hình 1. Sơ đồ địa bàn khảo sát phân bố của loài ba kích  

(theo đơn vị hành chính cấp huyện) 
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- Thu thập mẫu vật và thông tin hiện 
trường 

Khi ghi nhận có sự phân bố của ba 
kích tại hiện trường, người điều tra thu thập 
các thông tin liên quan đến các yếu tố địa 
lý, địa hình và các nhân tố sinh thái có ảnh 
hưởng đến loài. Chụp ảnh và thu thập mẫu 
vật theo phương pháp nghiên cứu của 
Nguyễn Nghĩa Thìn (2007).  

Về hiện trạng quần thể, các thông tin được 
xác định nhanh ở dạng định tính. Theo đó, 
kích thước và mật độ quần thể được đánh 
giá ở 5 mức độ từ thấp đến cao được phân 
cấp tại Bảng 1. Trong đó, phạm vi vùng 
phân bố được xác định bằng GPS; Mật độ 
quần thể được xác định bằng trị số bình 
quân của 5 ô điều tra hệ thống (diện tích mỗi 
ô là 200 m2) trên các tuyến điển hình (Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
2018). 

Bảng 1. Phân cấp đánh giá hiện trạng quần thể loài ba kích trên thực địa 

Cấp độ  
Phạm vi vùng  

phân bố 
Mật độ quần thể Các tác động tiêu cực lên cấu trúc quần thể 

I 
Rất nhỏ 
(dưới 10 ha) 

Rất thấp 
(< 50 cây/ha) 

Rất thấp 
(hầu như không ảnh hưởng) 

II 
Nhỏ 
(10-50 ha) 

Thấp 
(50-250 cây/ha) 

Thấp 
(ảnh hưởng ít, không đáng kể) 

III 
Trung bình 
(50-100 ha) 

Trung bình 
(250-500 cây/ha) 

Trung bình 
(ảnh hưởng đáng kể, có khả năng phục hồi) 

IV 
Lớn 
(100-300 ha) 

Cao 
(500-1.500 cây/ha) 

Cao 
(ảnh hưởng nghiêm trọng, khó phục hồi) 

V 
Rất lớn 
(> 300 ha) 

Rất cao 
(> 1.500 cây/ha) 

Rất cao 
(rất nghiêm trọng, không thể phục hồi) 

Về tình trạng tái sinh trong quần thể 
cũng được phân thành 5 cấp: Cấp I - Rất 
kém (không quan sát thấy cây tái sinh và 
hoa, quả trong quần thể); Cấp II - Kém (có 
gặp cây tái sinh và/hoặc hoa, quả nhưng 
phân bố rải rác trong quần thể); Cấp III - 
Trung bình (mật độ cây tái sinh tương 
đương hay cao hơn cây trưởng thành; số cây 
mẹ có hoa, quả chiếm khoảng 1/4 quần thể); 
Cấp IV - Tốt (mật độ cây tái sinh cao hơn 
cây trưởng thành nhưng phân bố không đều; 
số cây mẹ có hoa, quả chiếm khoảng 1/3 
quần thể); Cấp IV - Rất tốt (mật độ cây tái 
sinh cao hơn nhiều so với cây trưởng thành 
và phân bố đều; số cây mẹ có hoa, quả 
chiếm trên 1/2 quần thể). 

2.2.3. Giám định mẫu vật và định danh loài 

Giảng viên và chuyên gia của Bộ 
môn Quản lý tài nguyên rừng và môi 
trường, Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học 
Nông Lâm, Đại học Huế thực hiện hoạt 
động giám định mẫu vật và định danh loài. 

Phương pháp so sánh hình thái được thực 
hiện và sử dụng các tài liệu của Phạm 
Hoàng Hộ (2000), Nguyễn Tiến Bân 
(2003), Võ Văn Chi (2012) và Thực vật chí 
Trung Quốc (Flora of China, 2015).  

2.2.4. Xây dựng bản đồ phân bố thích hợp 

Xây dựng bản đồ phân bố bằng phần 
mềm QGIS phiên bản 3.16.  Việc xây dựng 
bản đồ được biên tập, số hóa theo quy định 
tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT và 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11565:2016 về 
Bản đồ hiện trạng rừng - Quy định về trình 
bày và thể hiện nội dung. Trong phạm vi bài 
báo này, do hạn chế của việc tiếp cận dữ liệu 
chuyên sâu ở các tỉnh ngoài tỉnh Thừa Thiên 
Huế như Quảng Bình, Quảng Trị và cả 
Quảng Nam, chúng tôi chỉ trình bày kết quả 
xây dựng dựng bản đồ thích hợp của loài 
cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Với phương pháp 
tương tự, có thể xây dựng bản đồ thích hợp 
cho các tỉnh còn lại trong vùng nghiên cứu, 
khi có đầy đủ dữ liệu nền.  



HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY     ISSN 2588-1256   Vol. 8(1)-2024: 4073-4086  

4078  Trần Minh Đức và cs. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tổng hợp đặc điểm sinh thái của loài 
và xây dựng bản đồ dự đoán khả năng 
phân bố của loài  

3.1.1. Đặc điểm sinh thái của loài 

Đặc điểm sinh thái của loài ba kích từ 
các nguồn thông tin trong và ngoài nước 
được tổng hợp tại Bảng 2. 

Bảng 2. Tổng hợp một số đặc điểm sinh thái của loài ba kích qua các nguồn dữ liệu thứ cấp 
Chỉ tiêu  Dữ liệu Nguồn dữ liệu 

Độ cao phân 
bố (m) 

100 - 500 (a) 
Thích hợp nhất 300 - 400 (b), (c) 
Thường <300 (d) 
Khoảng 100. Càng lên cao càng thưa dần, đến 1000m hiếm 
gặp 

(e) 

Nhiệt độ 
không khí 
(oC) 

8 – 35; Thích hợp nhất 21 – 23; Tối đa: -2,8 đến +41,1 (b), (c), (d), (f) 

Tối ưu: 20 – 25; Tối đa: -2 đến + 32 (g) 

Độ ẩm không 
khí (%) 

Trên 80  (b), (c) 
82 - 89 (f) 

Lượng mưa 
bình quân 
năm (mm) 

1.100 – 2.000  (b), (c) 
1.420,7 - 2.574,5 (f) 
250 - 4.000 (g) 

Đất đai + Thích hợp: Đất feralit đỏ vàng hay đỏ và hơi chua, ẩm mát, 
thoát nước tốt; Thành phần cơ giới trung bình; Tầng đất dày 
trên 1m, nhiều mùn, tơi xốp 
+ Không thích hợp: đất dễ bị úng ngập (độ dốc thấp) 

(b), (c), (d), (f)  

Kiểu thực bì Rừng thứ sinh hoặc rừng xen tre nứa (d) 
Rừng thứ sinh vùng trung du và miền núi (h) 
Rừng thưa hoặc rậm và bụi rậm trên núi  (a) 

Độ tàn che 0,3 - 0,5 (30 - 50%) (b), (c) 
Nguồn dữ liệu: (a) Chen và Taylor, 2015); (b) - http://caygionglamnghiep.org/; (c) - 

http://camnangcaytrong.com/; (d) - Cây thuốc và Động vật làm thuốc ở VN, Tập I; (e) - 
https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/; (f) - https://agridoctor.vn/vi/; (g) - https://antropocene.it/en/; (h) - 

Từ điển Cây thuốc Việt Nam. Tập I (2012). 
Từ những dữ liệu đã tổng hợp đươc, 

thảo luận và tham vấn chuyên gia để lược 
bỏ những thông tin chưa phù hợp với thực 

tế của địa phương để có được các khoảng 
ước lượng sinh thái của loài như tại Bảng 3. 

Bảng 3. Chọn lọc và phân cấp các yếu tố sinh thái phù hợp với loài 

Chỉ tiêu sinh thái/ lập địa 
Mức độ thích hợp (ước đoán) 

Thích hợp cao Thích hợp trung bình Ít/ Không thích hợp 
Độ cao phân bố (m) 100-300 300-500 >500 
Độ dốc (độ) 15-25 5-14 và 26-30 Trên 30 và dưới 5 
Nhiệt độ không khí (oC) 21-23  22-25 và 18-20 Dưới 18 và trên 25 
Độ ẩm không khí (%) 85-90 80-84 <80 và >90 
Lượng mưa BQ (mm) 2000-3500 1500-2000 <1500 và >3500 
Đất đai (màu sắc/đá mẹ/ 
độ dày tầng mặt (cm)) 

Đỏ, Đỏ vàng/Fs/ 
>100) 

Vàng đỏ, Vàng nhạt 
/Fq, Fa/50-100  

Khác (Xám, Nâu, 
Tím/Ft, Fk, Fv, …/<50) 

Kiểu thực bì Trảng cây bụi và 
rừng phục hồi 

Rừng thứ sinh nghèo 
kiệt hay trung bình 

Đất trống hay rừng giàu 

Độ tàn che (phần mười) 0,3 0,1-0,2 và 0,4-0,5 <0,1 hoặc >0,5 
Loại đá mẹ Fs – Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất; Fa - Đất vàng đỏ trên đá macma axít; Fq - Đất 
vàng nhạt trên đá cát; Fk - Đất nâu đỏ trên đá mác ma bazơ và trung tính;  Fv = Đất đỏ nâu trên đá vôi. 
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3.1.2. Kết quả xây dựng bản đồ dự đoán 
khả năng phân bố của loài cho các tỉnh 
trong khu vực 

Từ dữ liệu (Bảng 3), đã xây dựng 
được bản đồ dự đoán khả năng phân bố của 
loài ba kích. Trường hợp cụ thể tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế, kết quả khảo sát từ bản đồ 
cho thấy tổng diện tích được dự báo có điều 
kiện sinh thái phù hợp cao với loài là 
51.711,09 ha. Đơn vị cấp huyện có diện tích 
dự đoán phù hợp cao với loài ba kích thuộc 
về các huyện: A Lưới (20.680,22 ha, chiếm 
39,99% tổng diện tích chung toàn tỉnh), 
Phong Điền (13.107,14 ha; 25,35%), thị xã 
Hương Thủy (7.459,75 ha; 14.43%), thị xã 

Hương Trà (4.442,65 ha; 8.59%), Nam 
Đông (2.975,38 ha; 5.75%). Đây là cơ sở để 
lập và bố trí các tuyến điều tra. 

3.2. Hiện trạng và đặc điểm phân bố của 
loài ba kích trong khu vực nghiên cứu 
3.2.1. Phân bố của loài theo đơn vị hành 
chính 

Hình 2 đã thống kê được trong khu 
vực Trung Trung bộ có 4 trong số 6 đơn vị 
hành chính cấp tỉnh có ba kích phân bố tự 
nhiên, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên Huế và Quảng Nam; Số đơn vị 
hành chính cấp huyện và xã tương ứng là 8 
và 12.  

 
Hình 2. Sơ đồ hiện trạng phân bố của loài ba kích (theo đơn vị hành chính cấp xã) 

Tỉnh có số đơn vị hành chính cấp 
huyện và cấp xã có loài phân bố nhiều nhất 
là Thừa Thiên Huế (3 huyện, 5 xã), kế đến 
là Quảng Nam (2 huyện, 4 xã). Hai đơn vị 

hành chính cấp tỉnh hiện tại chưa ghi nhận 
có loài phân bố tự nhiên là Đà Nẵng và 
Quảng Ngãi. 

Bảng 4. Thống kê hiện trạng phân bố của loài theo đơn vị hành chính 
Địa 

phương 
Quảng 
Bình 

Quảng 
Trị 

Thừa Thiên Huế Quảng Nam Đà Nẵng 
Quảng 
Ngãi 

Huyện/xã 

Minh Hóa 
(Tân Hóa); 
Bố Trạch 
(Xuân 
Trạch) 

Hướng 
Hóa 
(Hướng 
Phùng) 

Phong Điền (Phong 
Xuân, Ph. Mỹ); 
Hương Trà (Bình 
Tiến); A Lưới (Lâm 
Đớt, A Roàng) 

Tây Giang 
(Lăng, A Tiêng, 
A Nông); 
Phước Sơn 
(Phước Kim) 

[Chưa 
ghi nhận 
có loài 
phân bố] 

[Chưa 
ghi nhận 
có loài 
phân bố] 
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3.2.2. Phân bố của loài ba kích theo các 
yếu tố địa lý và địa hình 

Bảng 5 cho thấy hầu hết các quần thể 
ba kích đã bắt gặp phân bố ở các dạng địa 
hình thuộc vùng gò đồi (9 địa điểm, chiếm 
52,94%) với độ cao phổ biến từ 100 m đến 
dưới 500 m hoặc vùng núi thấp (7 địa điểm, 
chiếm 41,18%) với độ cao từ 500 - 750 m. 
Duy nhất có 1 địa điểm (chiếm 5,88%) có 

loài phân bố ở vùng núi trung bình với độ 
cao tuyệt đối là 1.200 m so với mực nước 
biển. Giới hạn phân bố về vĩ độ về phía nam 
hiện thời ghi nhận được là 15°23'7"N (xã 
Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng 
Nam), tạo ra khoảng cách rộng tới 324 km 
theo hướng bắc - nam so với điểm phân bố 
xa nhất về phía bắc của khu vực (xã Tân 
Hóa, huyện Minh Hóa).  

Bảng 5. Hiện trạng phân bố của loài theo các yếu tố địa lý và địa hình 

Địa phương 
(xã) 

Số 
lượng 
quần 
thể 

Dạng địa hình 
Độ cao 

tuyệt đối 
(m) 

Độ dốc 
TB 
(độ) 

Vị trí địa lý 
trung tâm quần 

thể (vĩ độ) 
Gò 
đồi 

Núi 
thấp 

Núi TB 

Tân Hóa 1 1   296 15 17°44'56"N 
Xuân Trạch 1  1  508 15-20 17°38'38"N 
Hướng 
Phùng 

1   1 
1055 - 
1200 

20 
16°47'20"N 

Phong Mỹ 4 3 1  79 - 655 15-25 16°27'13"N  

Phong 
Xuân 

3 
3   

59 - 268 5-20 16°28'19"N 

Bình Tiến 1 1   235 - 243 15-20 16°19'57"N 
Lâm Đớt 1  1  624 -740 15-25 16°7'42"N 
A Roàng 1  1  665 - 723 10-15 16°7'6"N 
A Nông 1  1  636 - 660 15-20 15°54'8"N 
A Tiêng 1  1  640 - 673 15-20 15°57'8"N 
Lăng 1  1  685 -714 15-25 15°49'59"N 
Phước Kim 1 1   280 - 325 15-20 15°23'7"N 

Tổng số 17 9 7 1    

3.2.3. Phân bố của loài ba kích ghi nhận 
được theo một số yếu tố sinh thái 

Bảng 6 cho thấy, ở khu vực Trung 
Trung bộ, về đặc trưng khí hậu: loài ba kích 
phân bố tập trung trong khoảng nhiệt độ 
bình quân năm từ 21 đến 24oC; độ ẩm không 
khí 83-89%; lượng mưa phổ biến từ 2.000 - 
3.500 mm. Loại đất phổ biến là đất feralit 
màu đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs) và 
đất feralit màu vàng đỏ trên đá macma axít 

(Fa). Độ dày tầng đất trung bình (100 - 250 
cm), cá biệt có nơi hơi mỏng (60 - 80 cm) 
thường do tác động của con người như san 
ủi mặt bằng, làm đường. Trạng thái thực bì 
phổ biến là trảng cây bụi phục hồi sau 
nương rẫy và rừng tự nhiên (RTN) thường 
xanh nghèo (TXN) đến trung bình (TXT), 
ngoài ra còn bắt gặp loài phân bố dưới tán 
rừng trồng Cao su và rừng trồng Keo mới 
khép tán. Độ tàn che tầng cây gỗ từ 0,1 đến 
0,6, phổ biến từ 0,2 - 0,4. 
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Bảng 6. Tổng hợp một số yếu tố sinh thái nơi có loài phân bố  

Xã 
Nhiệt 
độ BQ 

(oC) 

Độ 
ẩm 
BQ 
(%) 

Lượng 
mưa BQ 

(mm) 

Độ 
dày 
đất 
(m) 

Độ  
tàn 
che 

Trạng thái thực bì 

Tân Hóa 24 83-84 2200 1,2-2,5 0,2-
0,3 

Rừng tự nhiên (TXN) 

Xuân Trạch 23 84-86 2.000–
2.500 

0,8-1,5 0,4-
0,6 

Rừng tự nhiên (TXT) 

Hướng 
Phùng 

21 86-88 2.300 1,2-2,0 0,4-
0,5 

Rừng tự nhiên (TXT) 

Phong Mỹ 24 84-85 2.800-
3.200 

0,8-1,5 0,3-
0,4 

Rừng tự nhiên (TXN-TXT) 

Phong Xuân 24 84-85 2.800-
3.200 

0,6-2,0 0,2-
0,5 

RTN (TXT); RT (Keo/Cao su) 

Bình Tiến 25 84-85 2.800-
3.200 

1,5-3,0 0,1-
0,3 

Trảng cây bụi, rừng Keo 

Lâm Đớt 22 86-88 3.300-
3.500 

1,0-2,0 0,2-
0,5 

Nương rẫy cũ và RTN (TXN) 

A Roàng 22 86-88 3.300-
3.500 

0,8-1,5 0,1-
0,2 

Trảng cây bụi, nương rẫy 

A Nông 22 86-88 2.650-
2.750 

1,0-2,0 0,1-
0,4 

Trảng cây bụi và RTN (TXN) 

A Tiêng 22 86-88 2.650-
2.750 

1,0-1,5 0,1-
0,4 

Trảng cây bụi và RTN (TXN) 

Lăng 22 86-88 2.650-
2.750 

0,8-2,0 0,2-
0,5 

Trảng cây bụi và RTN (TXN) 

Phước Kim 23 87-89 3.250-
3.500 

1,5-2,5 0,3-
0,6 

Rừng tự nhiên (TXT) 

3.2.4. Hiện trạng các quần thể ba kích 
trong khu vực nghiên cứu 

Bảng 7 cho thấy, hầu hết các quần thể 
được phát hiện đều có phạm vi phân bố 
không gian rất hẹp và hẹp (11 trong tổng số 
17 quần thể, chiếm 64,7%), chỉ có 1 quần 

thể (5,88%) có phạm vi phân bố rất lớn và 5 
quần thể (29,41%) có phạm vi phân bố từ 
trung bình đến lớn. Các địa phương có các 
quần thể kích thước lớn đến rất lớn thuộc về 
các huyện A Lưới, Tây Giang và Phước 
Sơn.  
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Bảng 7. Hiện trạng cấu trúc quần thể ba kích ở khu vực nghiên cứu 

Địa bàn (xã) Mã số quần thể 
Kích thước 

quần thể 
Mật độ  

quần thể 
Tình trạng 

tái sinh 
Mức độ 
tác động 

Tân Hóa QBi 01.01 II I II I 
Xuân Trạch QBi 02.01 III II III I 
Hướng Phùng QTr 01.01 II II III II 
Phong Mỹ TTH 01.01 I I II II 

TTH 01.02 I I II II 
TTH 01.03 I II II II 
TTH 01.04 II II II I 

Phong Xuân TTH 02.01 III II III I 
TTH 02.02 II II I II 
TTH 02.03 II III II II 

Bình Tiến TTH 03.01 II II III II 
Lâm Đớt TTH 04.01 IV II III IV 
A Roàng TTH 05.01 II I II II 
A Nông QNa 01.01 II I II IV 
A Tiêng QNa 02.01 III I II IV 
Lăng QNa 03.01 IV I III III 
Phước Kim QNa 04.01 V IV IV  I 

(Diễn giải dữ liệu trong Bảng 7 có tại phần phương pháp nghiên cứu và Bảng 1). 
Về mật độ cá thể hiện thời, hầu hết 

(15 địa điểm, 88,24%) các quần thể có mật 
độ thấp và rất thấp. Chỉ có 2 quần thể có mật 
độ trung bình và cao, không có quần thể nào 
có mật độ rất cao. Về hiện trạng tái sinh, có 
tới 10 địa điểm (58,82%) tình trạng tái sinh 
ở mức độ kém đến rất kém; 6 địa điểm 
(35,29%) tình trạng tái sinh ở mức trung 
bình và chỉ có một địa điểm có tình trạng tái 
sinh tốt. 

Có tới 13 quần thể (76,47%) mới bị 
tác động tiêu cực ở mức thấp và rất thấp, chỉ 
có 4 quần thể (23,53%) bị tác động ở mức 
trung bình đến cao, chủ yếu là hoạt động 
khai thác, điển hình nhất là tại các huyện 
Tây Giang và A Lưới. Cụ thể tại Tây Giang, 

hiện rất khó gặp ba kích phân bố trong tự 
nhiên do bị khai thác cạn kiệt trong thời kỳ 
các năm từ 2006 đến khoảng năm 2015. 
Thực trạng này cũng đã được Vũ Thị 
Phương Anh và cs. (2020) đề cập đến. 
Ngoài khai thác rễ củ để sử dụng và bán, 
người dân còn khai thác cả thân, cành để 
bán cho các cơ sở nhân giống tại địa 
phương. Các cá thể ba kích hiện còn sót lại 
chủ yếu là cây chưa trưởng thành hay các 
cây mọc trong kẽ đá, trong lùm bụi nhiều 
gai góc và trong các khu rừng mai táng 
người quá cố (rừng ma, rừng thiêng) của 
người Cơ Tu. Điều đáng chú ý là các quần 
thể bị tác động lớn đều nằm ngoài lâm phận 
của các Ban quản lý rừng đặc dụng và 
phòng hộ. 
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3.3. Bổ sung một số đặc điểm sinh thái và 
xây dựng bản đồ vùng thích nghi của loài  

3.3.1. Tổng hợp một số đặc điểm sinh thái 
cho loài ba kích tại khu vực nghiên cứu 

Từ kết quả về đặc trưng phân bố của 
loài tại khu vực nghiên cứu (Mục 3.2), 
nghiên cứu tổng hợp được một số đặc điểm 

sinh thái cho loài Ba kích phân bố tự nhiên 
tại khu vực Trung Trung bộ (Bảng 8), bao 
gồm các khoảng nhân tố sinh thái phù hợp, 
quyết định khả năng xuất hiện và phân bố 
tự nhiên của loài ở khu vực nghiên cứu. Đây 
là những cơ sở quan trọng để xây dựng bản 
đồ vùng sinh thái thích hợp cho loài. 

Bảng 8. Tổng hợp một số yếu tố sinh thái qua khảo sát hiện trạng phân bố của loài 
Nhân tố Thấp nhất Cao nhất Khoảng tập trung 

Độ cao tuyệt đối (m) 59 1200 100 - 750 
Nhiệt độ bình quân (oC) 21 25 22 - 24 
Độ ẩm bình quân (%) 83 89 84 - 88 
Lượng mưa BQ năm (mm) 2.000 3.500 2.500 - 3.000 
Độ dày tầng đất (cm) 60 300 100 - 200 
Độ tàn che 0,1 0,6 0,2 - 0,4 

3.3.2. Thử nghiệm xây dựng bản đồ vùng 
thích nghi của loài tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trên cơ sở các khoảng sinh thái đã 
được xây dựng (Bảng 8), các nhân tố sinh 

thái được phân hạng thành các ba mức độ 
khác nhau: ít/không thích hợp, thích hợp 
trung bình và thích hợp cao (Bảng 9). 

Bảng 9. Dữ liệu sử dụng xây dựng bản đồ thích hợp sinh thái loài ba kích cho các địa phương ở  
khu vực Trung Trung bộ 

Nhân tố Ít/Không thích hợp Thích hợp TB Thích hợp cao 
Độ cao tuyệt đối (m) <50 và >1.200 50-100m và 750-

1200m 
100 - 750 

Nhiệt độ bình quân (oC) >25 <22 22 - 24 
Độ ẩm bình quân (%) <80 80-83 84 - 88 
Lượng mưa BQ năm (mm) <1.500 và >3.500 1.500 - 2.500 và 

3000 - 3.500 
2.500 - 3.000 

Độ dày tầng đất (cm) <50 50-100 >100 
Trạng thái thực bì Đất trống và RTN 

giàu 
RTN TB, Rừng 
trồng và cây bụi 

RTN nghèo 

Độ tàn che <0,1 và >0,6 0,1 và 0,5 0,2 - 0,4 

Trên cơ sở tổng hợp, phân tích dữ 
liệu từ cả hai nguồn thứ cấp và điều tra sơ 
cấp, kết hợp với các bản đồ nền, bản đồ các 
khu vực phù hợp với nhu cầu sinh thái của 
loài ba kích đã được thành lập (Hình 3).  

Bản đồ thích hợp ở tỉnh Thừa thiên 
Huế (Hình 3) cho thấy diện tích phù hợp với 
sự phân bố của loài trong toàn tỉnh lên đến 
gần 200.000 ha (rất phù hợp và phù hợp 
trung bình), phân bố nhiều và tập trung lớn 
nhất ở huyện A Lưới,  rồi đến huyện Phong 
Điền, thị xã Hương Thuỷ, thị xã Hương Trà 
và huyện Nam Đông. Kết quả này thể hiện 
một tiềm năng rất lớn của tỉnh trong việc 

bảo tồn và phát triển loài cũng như định 
hướng cho việc phát triển kinh tế vùng từ 
việc bảo tồn và phát triển loài cây dược liệu 
quý. Trước mắt, các hoạt động quy hoạch 
phát triển về bảo tồn và phát triển nên tập 
trung vào những khu vực thích hợp cao. 

Kết quả này là cơ sở quan trọng để 
tỉnh và các huyện/thị xã xây dựng đề 
án/phương án bảo tồn và phát triển các giá 
trị của loài, hỗ trợ cho việc quy hoạch xây 
dựng vùng nguyên liệu tại những địa 
phương có điều kiện phù hợp nhằm bổ sung 
biện pháp làm giàu rừng bằng lâm sản ngoài 
gỗ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất cũng như 
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nâng cao sinh kế cho người dân địa phương 
và góp phần phát triển kinh tế của địa 
phương. 

 
Hình 3.  Bản đồ vùng thích nghi của loài ba kích ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã tổng hợp được những 
đặc trưng sinh thái và phân bố của loài ba 
kích (M. officinalis.) và xác định được các 
khoảng ước lượng sinh thái của loài ở khu 
vực nghiên cứu.  

Tại khu vực Trung Trung bộ của Việt 
Nam, loài ba kích (M. officinalis.)  có phân 
bố rải rác ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trên địa bàn 
thuộc 8 huyện và 12 xã. Tại đây, loài phân 
bố chủ yếu ở các tiểu vùng sinh thái gò đồi 
và núi thấp. Giới hạn phân bố phía nam về 
vĩ độ của loài hiện thời được xác định là 
15°23'7" vĩ bắc. 

Đặc trưng khí hậu của các địa phương 
có ba kích phân bố: nhiệt độ trung bình từ 
21 - 24oC; độ ẩm trung bình từ 84 - 89%; 
lượng mưa trung bình năm từ 2.000 – 3.500 
mm. Độ cao phân bố tập trung từ 100 đến 
750 mét so với mực nước biển, cá biệt có 
nơi lên tới 1.200 m; Độ dốc phổ biến từ 15 
- 20 độ.  

Ba kích phân bố trên đất feralit màu 
đỏ vàng từ đá sét và biến chất (Fs) và đất 
feralit màu vàng đỏ từ đá macma axít (Fa). 
Độ dày tầng đất trung bình, có nơi hơi 
mỏng. Trạng thái thực bì phổ biến là trảng 
cây bụi phục hồi sau nương rẫy và rừng tự 
nhiên thường xanh nghèo đến trung bình. 
Độ tàn che tầng cây gỗ từ 0,1 đến 0,6, phổ 
biến từ 0,2 - 0,4.  

Hầu hết các quần thể được phát hiện 
được đều có phạm vi phân bố không gian 
hẹp, mật độ cá thể thấp, tình trạng tái sinh 
tự nhiên không thực sự khả quan. Hiện thời, 
mức độ tác động tiêu cực do con người lên 
các quần thể ở mức báo động ở nhiều địa 
phương, chủ yếu do khai thác quá mức. 

Một kết quả mới trong nghiên cứu 
này, là số điểm có loài phân bố ở độ cao trên 
500 m chiếm tỷ lệ khá lớn (41,78%). Đây 
có thể là kết quả tác động tổng hợp giữa 2 
nhóm yếu tố địa lý (vĩ độ) và địa hình (độ 
cao). Thực tế này sẽ mở ra cơ hội phát triển 
loài ở vùng núi thấp (độ cao từ 500 -1.000 
m), là nơi có quỹ đất lâm nghiệp rất lớn 
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trong khu vực. Về độ dốc, loài phân bố tập 
trung nhất trong khoảng 15 đến 20 độ, đây 
cũng là hiện trường chủ yếu trong hoạt động 
sản xuất - kinh doanh của ngành lâm 
nghiệp. 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu thu 
được, đề tài đã lập được bản đồ hiện trạng 
phân bố và bản đồ thích nghi của loài. Kết 
quả này có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong 
việc lập quy hoạch, kế hoạch cho việc đầu 
tư phát triển các mô hình cây dược liệu quý 
dưới tán rừng, đặc biệt là các khu vực rừng 
sản xuất là rừng tự nhiên đã được giao 
khoán cho cộng đồng, hộ gia đình và các 
chủ rừng khác tham gia quản lý và hưởng 
lợi lâu dài. Bản đồ phân bố tiềm năng cũng 
thể hiện khả năng và quy mô có thể phát 
triển mạnh mô hình dược liệu dưới tán rừng 
ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả về bản đồ 
thích nghi của loài cũng có thể được thực 
hiện cho các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, 
Quảng Bình khi có đầy đủ dữ liệu cơ sở nền. 
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